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Câu 1 (3.0 điểm) 	
	Nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Vì sao nói cách mạng tháng Mười Nga là một cuộc cách mạng vì sự nghiệp giải phóng con người? 
Câu 2 (2.5 điểm)  
Vì sao các triều đại phong kiến ở nước ta trong các thế kỉ X- XV đều quan tâm đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp? Anh/chị hãy đề xuất một số biện pháp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Câu 3 (2.5 điểm) 
	Trên cơ sở phân tích bối cảnh lịch sử của việc thành lập vương triều Nguyễn ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX, hãy chỉ rõ những thách thức lịch sử đặt ra đối với triều đại.
Câu 4 (3.0 điểm)  
	Có đúng không khi cho rằng: Phong trào Cần Vương (1885-1896) thực chất là một phong trào đấu tranh yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam?
Câu 5 (3.0 điểm) 
	Làm rõ những nét mới về kinh tế, xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914).
Câu 6 (3.0 điểm) 
	Vì sao cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự ở Việt Nam?
Câu 7 (3.0 điểm) 
	 Từ việc làm rõ vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), Anh/Chị có suy nghĩ gì về vai trò của các nước lớn trên thế giới trong cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình hiện nay?

.....................HẾT...............




HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT DUYÊN HẢI 2023- MÔN LỊCH SỬ- LỚP 10
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1
	Nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Vì sao nói cách mạng tháng Mười Nga là một cuộc cách mạng vì sự nghiệp giải phóng con người?
	3.0

	
	* Nguyên nhân thắng lợi của CMT10:
	

	
	- Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén về chiến lược, sách lược của Lê nin và Đảng Bôn sê vich Nga là điều kiện quyết định bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917: lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành cuộc Cách mạng 1905 – 1907, Cách mạng tháng 2 năm 1917, lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng; đề ra đường lối chuyển từ CM dân chủ TS sang CM XHCN, chuyển từ đấu tranh hòa bình sang thời kì khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền; “chớp thời cơ” khởi nghĩa ngay đêm 24/10; thông qua những sắc lệnh lịch sử đáp ứng những nguyện vọng cấp thiết nhất của quần chúng nhân dân, thể hiện rõ bản chất của chính quyền mới…
	0.75

	
	- Sự chuẩn bị chu đáo và sự ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân, nhất là công nhân, nông dân, binh lính: Thắng lợi của CMT2 đã lập ra các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính – đại diện cho quyền lợi cho quần chúng nhân dân. Khi CMT10 bùng nổ, quần chúng nhân dân từ thành thị đã tỏa về các vùng nông thôn trên cả nước khởi nghĩa giành chính quyền…
	0.5

	
	- CMT10 nổ ra kịp thời trong điều kiện, hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: CMT10 diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) giữa các nước đế quốc đang diễn ra quyết liệt, các nước đế quốc không có điều kiện can thiệp vào Nga. Trong khi đó, PTCM thế giới cũng đang cũng đang phát triển sôi nổi, ngăn chặn sự can thiệp của bọn đế quốc và cổ vũ, ủng hộ cách mạng vô sản Nga. 
	0.5

	
	- Kẻ thù chính của cách mạng tháng Mười Nga là giai cấp tư sản Nga tương đối yếu về KT, chính trị, quân sự…
	0.25

	
	* CMT10 Nga là một cuộc CM vì sự nghiệp giải phóng con người vì:
	

	
	+ CMT10 đã xóa bỏ giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, bóc lột lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. 
	0.25

	
	+ CMT10 là một cuộc CM hòa bình, vì nhân dân, dân tộc các nước: Ngay đêm 25/10 (7/11), Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ hai đã khai mạc đã thông qua “Sắc lệnh hòa bình”, coi chiến tranh là “một tội ác lớn nhất đối với nhân loại”, đề nghị các nước tham chiến nhanh chóng đàm phán để kí một hòa ước dân chủ và công bằng, một hòa ước không có thôn tính và không có bồi thường...
	0.25

	
	+ CMT10 đã xây dựng một chính quyền mới, tất cả vì nhân dân: CMT10 đã thành lập Chính quyền Xô viết, một chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân. Sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên đã tạo ra một chế độ xã hội đối lập với hệ thống xã hội TBCN...
	0.25

	
	+ CMT10 đã cổ vũ cho phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột, giành tự do của giai cấp vô sản và nhân dân lao động thế giới: CMT10 không chỉ cổ vũ phong trào công nhân ở các nước tư bản mà còn mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. ..
	0.25

	2
	Vì sao các triều đại phong kiến ở nước ta trong các thế kỉ X- XV đều quan tâm đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp? Anh/chị hãy đề xuất một số biện pháp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
	2.5

	
	* Vì sao…
	

	
	- Điều kiện tự nhiên của nước ta tương đối thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp: có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa…
	0.25

	
	- Ngay từ thời dựng nước đầu tiên, KT nông nghiệp là ngành KT chủ đạo gắn liền với sự hình thành, phát triển của quốc gia VL- AL và nền VM đầu tiên của người Việt cổ. Đây cũng là ngành KT chính của nhà nước PK (X- XV)…
	0.5

	
	- Nông nghiệp được quan tâm phát triển tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của thủ công nghiệp, thương nghiệp…
	0.25

	
	- Việc nhà nước PK quan tâm đến sản xuất nông nghiệp cũng là quan tâm đến đời sống của nhân dân, giúp ổn định trật tự xã hội, góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh về mọi mặt, củng cố sự thống trị của triều đại PK …
	0.25

	
	- Quan tâm phát triển nông nghiệp (X- XV) nhằm xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, thoát khỏi những ảnh hưởng của phương Bắc sau hơn 1000 năm Bắc thuộc, tăng cường sức mạnh của nhà nước phong kiến chống ngoại xâm…
	0.25

	
	* Đề xuất một số biện pháp…
(HS đề xuất được mỗi biện pháp phù hợp thì được 0,25 điểm. Dưới đây là một số gợi ý)
	1.0

	
	1. Đảng và Nhà nước có các chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao…; 2. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp như internet, robot, công nghệ sinh học, nano,...; 3. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp…; 4. Mở rộng thị trường, tăng cường xây dựng các thương hiệu nông sản… 
	

	
3
	Trên cơ sở phân tích bối cảnh lịch sử của việc thành lập vương triều Nguyễn ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX, hãy chỉ rõ những thách thức lịch sử đặt ra đối với triều đại.
	2.5

	
	* Bối cảnh lịch sử…
	

	
	- Thế giới:
+ Chế độ phong kiến trên thế giới đã trở nên lỗi thời, lạc hậu và đã bị lật đổ ở nhiều nước Âu, Mĩ sau các cuộc cách mạng tư sản; chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập
	0.25

	
	+  Sau các cuộc cách mạng tư sản, nền kinh tế tư bản ở Tây Âu, Bắc Mĩ phát triển mạnh; yêu cầu về thị trường, thuộc địa trở nên cấp thiết. Các nước tư bản phương Tây mở rộng chiến tranh xâm lược thuộc địa..
	0.25

	
	+  Các nước châu Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nhân công dồi dào, trong khi đó chế độ phong kiến lại khủng hoảng trầm trọng. Vì thế, châu Á cũng trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản. Việt Nam cũng không nằm ngoài nguy cơ đó
	0.25

	
	* Trong nước:
- Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, những dòng họ thành lập vương triều mới thường là sau khi lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của ngoại bang (triều Lê sơ) hoặc thay thế vương triều đã  suy thoái  (triều Lý, Trần) nên nhận được sự ủng hộ to lớn của nhân dân. Nhưng triều Nguyễn được dựng lên lại là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các thế lực phong kiến, lật đổ vương triều Tây Sơn – một vương triều tiến bộ vì quyền lợi của nhân dân và dân tộc ... Bởi vậy ngay từ khi ra đời triều Nguyễn đã có sự đối lập sâu sắc với nhân dân.
	0.25

	
	- Khác với sự thành lập triều Lý (thế kỉ XI), triều Trần (thế kỉ XII), triều Lê (thế kỉ XV), triều Nguyễn được thành lập trong bối cảnh chế độ phong kiến Việt Nam đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng và toàn diện, những cơ sở tồn tại của chế độ phong kiến về kinh tế, xã hội đều suy yếu nghiêm trọng ...
	0.25

	
	- Vương triều Nguyễn được thiết lập sau khi đất nước ta đã trải qua một thời kì bị chia cắt, khủng hoảng lâu dài (từ thế kỉ XVI – XVIII). Sau phong trào Tây Sơn, đất nước ta cơ bản được thống nhất về mặt lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một triều đại phong kiến được cai quản, được làm chủ trên một lãnh thổ rộng lớn, thống nhất kéo dài từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau.
	0.25

	
	* Thách thức lịch sử….
	

	
	- Bên ngoài: CNTB phát triển mạnh, đẩy mạnh quá trình xâm lược thuộc địa 
-> Việt Nam đứng trước nguy cơ bị xâm lược…
	0.25

	
	-  Bên trong: bộ máy nhà nước quân chủ tập quyền lần đầu tiên thống nhất, cai quản trên một lãnh thổ rộng lớn sau một thời kì đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài trong khi chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng trên tất cả các lĩnh vực…
-> cần ổn định bộ máy chính trị và tình hình xã hội.
	0.25

	
	- Những thách thức lịch sử đã đặt nhà Nguyễn trước 2 sự lựa chọn:
+ Hoặc tiến hành cải cách để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trong nước, mở rộng quan hệ bang giao để khôn khéo bảo toàn chủ quyền độc lập.
+ Hoặc tiếp tục thực hiện chính sách thủ cựu và tự cô lập nhằm duy trì chế độ quân chủ chuyên chế lạc hậu bằng mọi cách.
	0.5

	
4
	Có đúng không khi cho rằng: Phong trào Cần Vương (1885-1896) thực chất là một phong trào đấu tranh yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam?
	3.0

	
	* Khẳng định phong trào Cần Vương (PTCV) thực chất là một phong trào đấu tranh yêu nước, giải phóng dân tộc là đúng.
	0.5

	
	* Vì: 
	

	
	- PTCV trước hết là một phong trào đấu tranh yêu nước:
	

	
	+ Xuất phát từ tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự tiếp nối các PT yêu nước trước đó và truyền thống yêu nước của dân tộc...
	0.25

	
	+ Phong trào tuy diễn ra dưới danh nghĩa giúp vua cứu nước nhưng thực tế dù có vua lãnh đạo hay không PT vẫn phát triển với mục tiêu đánh Pháp giành độc lập dân tộc -> chứng tỏ Cần Vương chỉ là danh nghĩa, tính chất yêu nước chống Pháp là chủ yếu.
	0.25

	
	+ PT diễn ra liên tục, mạnh mẽ, khởi nghĩa này bị đàn áp, khởi nghĩa khác lại bùng nổ, nhiều sĩ phu đã chiến đấu và hi sinh oanh liệt…
	0.25

	
	+ PTCV là một phong trào đấu tranh yêu nước theo khuynh hướng phong kiến…
	0.25

	
	- PTCV còn là một phong trào giải phóng dân tộc:
	

	
	+ Đối tượng của PT: thực dân Pháp và bọn PK đầu hàng
	0.25

	
	+ Mục tiêu: chống thực dân Pháp và tay sai giành lại độc lập dân tộc.
	0.5

	
	+ Lực lượng tham gia: lực lượng dân tộc bao gồm các văn thân sĩ phu, nông dân, các dân tộc thiểu số…
	0.25

	
	+ PTCV nằm trong tiến trình đấu tranh yêu nước, chống xâm lược của nhân dân VN, tiếp nối các phong trào đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, góp phần làm chậm quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp…
	0.25

	
	+ PT đã cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các PT GPDT về sau
	0.25

	
5
	Làm rõ những nét mới về kinh tế, xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914).
	3.0

	
	- Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)  sau khi đã cơ bản bình định VN bằng quân sự, với mục đích khai thác, bóc lột Việt Nam để thu lợi, biến VN thành thuộc địa và thị trường độc chiếm của Pháp…
	0.5

	
	- Nét mới về kinh tế:
	

	
	+ Phương thức sản xuất TBCN du nhập vào VN, đem lại nhiều tiến bộ hơn so với quan hệ sản xuất phong kiến
	0.5

	
	+ Kinh tế VN bước đầu có sự hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.
	0.5

	
	+ Hình thành các đô thị lớn như HN, HP, Sài Gòn- Chợ Lớn...; các trung tâm công nghiệp như Nam Định, Hòn Gai...
	0.5

	
	- Nét mới về xã hội:
	

	
	+ Xuất hiện các lực lượng xã hội mới, bổ sung thêm lực lượng cho phong trào đấu tranh yêu nước: giai cấp công nhân, tầng lớp TTS, TS.
	0.5

	
	+ Tạo điều kiện, cơ sở bên trong cho sự xuất hiện của con đường cứu nước mới- theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
	0.5

	
6
	Vì sao cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự như ở phương Tây?
	3.0

	
	- Khái quát về cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu từ đầu XX- 1914: diễn ra sôi nổi, tiêu biểu với các hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu theo xu hướng bạo động, Phan Châu Trinh với xu hướng cải cách, Đông Kinh nghĩa thục…
	0.5

	
	- Ở phương Tây, CMTS bùng nổ dựa trên những cơ sở KT- XH vững chắc: sự phát triển mạnh mẽ của phương thức sản xuất TBCN vào tất cả các ngành kinh tế; sự xuất hiện của những giai cấp mới có thế lực về kinh tế (TS, quý tộc mới…) đại diện cho kinh tế TBCN; trong khi đó chế độ phong kiến lạc hậu ngày cảng cản trở…-> Giai cấp TS đã lãnh đạo các cuộc CMTS để lật đổ chế độ PK mở đường cho CNTB phát triển.
	0.75

	
	- Ở VN, cuộc vận động yêu nước đầu XX- 1914 chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc CMTS thực sự vì:
	

	
	+ Thiếu cơ sở KT- XH vững chắc cho một cuộc CMTS 
. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914) làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi. Phương thức sản xuất TBCN du nhập nhưng sự biến đổi KT chủ yếu diễn ra ở một số vùng mang tính cục bộ; về cơ bản KTVN vẫn là nền KT phong kiến lạc hậu, phát triển thiếu đồng bộ và mất cân đối.
. Xuất hiện các lực lượng xã hội mới: giai cấp CN, tầng lớp TS, tầng lớp TTS. Tuy nhiên, TS ngay từ đầu đã bị thực dân Pháp chèn ép, số lượng nhỏ bé, thế lực yếu ớt. Giai cấp cũ, đại diện cho phương thức sản xuất PK vẫn tiếp tục tồn tại và bị phân hóa.
	0.5

	
	+ Hạn chế của giai cấp lãnh đạo: bộ phận tiếp thu tư tưởng DCTS ở VN là các sĩ phu PK yêu nước có tư tưởng tiến bộ, tiếp thu tư tưởng mới qua những ảnh hưởng của tân thư, tân văn, ảnh hưởng của TQ, Nhật Bản…-> hạn chế về nhận thức kẻ thù, xác định nhiệm vụ…
	0.5

	
	+ Hạn chế của thời đại: thời điểm tư tưởng DCTS du nhập vào VN tuy mới mẻ nhưng trên thế giới, hầu hết các nước tư bản Âu- Mĩ đã tiến hành xong CMTS đang trên con đường phát triển TBCN…
	0.25

	
	+ Con đường DCTS được các sĩ phu đầu XX-1914 lựa chọn như một biện pháp cứu nước (vì lợi ích dân tộc, khác với phương Tây vì lợi ích giai cấp) chứ không lựa chọn như một cuộc cách mạng xã hội nhằm xóa bỏ PK, mở đường cho CNTB phát triển.
	0.5

	
7
	Từ việc làm rõ vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), Anh/Chị có suy nghĩ gì về vai trò của các nước lớn trên thế giới trong cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình hiện nay?
	3.0

	
	* Làm rõ vai trò của Liên Xô…: 
- Liên Xô là lực lượng chủ chốt, lực lượng đi đầu trong cuộc chiến tranh chống phát xít, góp phần quyết định vào thắng lợi của lực lượng đồng minh chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
	0.25

	
	- Biểu hiện: Liên Xô liên tiếp giành được những thắng lợi lớn góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít
+ Chiến thắng Maxcơva (1941)
. Làm phá sản hoàn toàn “chiến tranh chớp nhoáng” của quân đội phát xít Đức. Là thắng lợi lớn đầu tiên của Liên Xô và là thất bại đầu tiên của Đức kể từ khi CTTG II bùng nổ.
. Cổ vũ niềm tin vào chiến thắng của nhân dân thế giới đối với chủ nghĩa phát xít và thúc đẩy sự ra đời của mặt trận Đồng minh chống phát xít trên toàn thế giới.
	

0.25

	
	+ Chiến thắng Xtalingrat (11/1942 -2/1943)
. Đi vào lịch sử như một trận đánh lớn và tiêu biểu về nghệ thuật quân sự..
. Tạo nên bước ngoặt xoay chuyển tình thế của cục diện chiến tranh thế giới: phe Đồng minh chuyển sang phản công, phe phát xít không thể phục hồi lực lượng, phải chuyển từ tấn công sang phòng ngự
	0.5

	
	+ Chiến thắng Cuôcxcơ (1943): đập tan ý đồ giành lại thế chủ động của quân Đức, từ đây Hồng quân LX liên tục tấn công trên các mặt trận rộng lớn.
	0.25

	
	+ Chiến thắng Beclin (4-5/1945): tiêu diệt phát xít Đức, kết thúc cuộc chiến tranh khốc liệt ở châu Âu. Tạo điều kiện tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít trên phạm vi thế giới.
	0.25

	
	+ Chiến thắng đánh bại đạo quân Quan Đông (Nhật Bản) (8/1945): góp phần tiêu diệt phát xít Nhật, kết thúc chiến tranh ở châu Á- TBD và kết thúc CTTG II. CNPX bị tiêu diệt hoàn toàn.
	0.25

	
	* Suy nghĩ về vai trò của các nước lớn… 
                    (HS có thể diễn đạt theo các cách khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý) 
	

	
	- Các nước lớn (thường là các quốc gia có tiềm lực mạnh về kinh tế, quân sự, có sức mạnh về chính trị hoặc lãnh thổ rộng lớn như: Mĩ, Trung Quốc, Nga…) giữ  một vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế và cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.
	0.25

	
	+ Có tiếng nói nhất định trong các tổ chức quốc tế lớn để duy trì và bảo vệ hòa bình (Liên hợp quốc, Hội đồng hòa bình thế giới, EU, ASEAN…);
	[bookmark: _GoBack]0.25

	
	+ Là lực lượng trực tiếp giữ gìn và bảo vệ hòa bình ở mỗi quốc gia để tăng cường vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế.
	0.25

	
	+ Tuy nhiên, sự cạnh tranh về địa- chính trị và KT- quân sự giữa các nước lớn hoặc giữa các nước lớn với các nước nhỏ cũng là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột, bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới, gây trở ngại cho việc bảo vệ hòa bình nhân loại.
	0.25

	
	- Hòa bình, hợp tác, phát triển là xu thế khách quan trong quan hệ quốc tế; là nhiệm vụ của tất cả nhân dân và các dân tộc trên thế giới, không riêng của một dân tộc nào. Hiện nay, các dân tộc vừa và nhỏ (trong đó có Việt Nam) cũng ngày càng có vai trò và tiếng nói trong các vấn đề quốc tế để góp phần bảo vệ hòa bình thế giới…
	0.25



	
	






